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	Mã đề: 019


Cho các hằng số: h = 6,625.10–34 Js; c = 3.108 m/s; 1 eV = 1,6.10–19 J.

    Họ, tên học sinh: …………………………………………………..

    Số báo danh: ………………………………………………………

Câu 1. Một dòng điện xoay chiều hình sin có cường độ cực đại là 
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 và cường độ hiệu dụng là 
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. Công thức nào sau đây đúng?
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Câu 2. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình  
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. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc của vật có giá trị là
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Câu 3. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là 
A. electron.                            B. nơtrinô.
C. pôzitron.
D. phôtôn.
Câu 4. Ở nhiệt độ cao, hai hạt nhân Đơ-tê-ri (
[image: image11.wmf]2
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H

) kết hợp với nhau thành hạt nhân Heli (
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2

He

). Đây là
A. phản ứng nhiệt hạch.

B. phản ứng hóa học.


C. quá trình phóng xạ.

D. phản ứng phân hạch.

Câu 5. Hai dao động điều hòa cùng tần số có pha ban đầu là 
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 và 
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. Hai dao động này ngược pha khi
A. 
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Câu 6. Chọn câu trả lời sai. Trong sơ đồ khối của một máy phát vô tuyến điện, bộ phận có trong máy phát là
A. Mạch phát dao động cao tần.          
      B. Mạch biến điệu.
C. Mạch tách sóng.                                                              D. Mạch khuếch đại.
Câu 7. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với
A. chính nó.  
B. chân không.
C. không khí. 
D. nước. 
Câu 8. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Sóng điện từ có điện trường và từ trường tại một điểm luôn dao động ngược pha với nhau.
B. Sóng điện từ là sóng dọc.
C. Sóng điện từ có véc tơ cường độ điện trường 
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 và vec tơ cảm ứng từ 
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 luôn dao động cùng chiều nhau.
D. Sóng điện từ là sóng ngang.

Câu 9. Môt con lắc đơn chiều dài 
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 đang dao động điều hòa với biên độ góc 
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 Biên độ dao động của con lắc là
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Câu 10. Tia hồng ngoại  có cùng bản chất với tia nào sau đây?
A. Tia 
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B. Tia 
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C. Tia X.
D. Tia 
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Câu 11. Một điện tích điểm 
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 dương được đặt trong điện trường đều có cường độ điện trường 
[image: image35.wmf]E.

 Độ lớn lực điện 
[image: image36.wmf]F

 tác dụng lên điện tích được tính bằng công thức nào sau đây?
A. 
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Câu 12. Chiếu một chùm ánh sáng trắng, hẹp tới mặt bên của một lăng kính. Sau khi qua lăng kính, chùm sáng bị phân tách thành các chùm sáng có màu khác nhau. Đây là hiện tượng
A. phản xạ ánh sáng.

B. giao thoa ánh sáng.


C. nhiễu xạ ánh sáng.

D. tán sắc ánh sáng.
Câu 13. Một hệ dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?
A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi.
B. Dao động cưỡng bức có biên độ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.
D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.

Câu 14. Âm có tần số nhỏ hơn 
[image: image41.wmf]16Hz

 được gọi là
A. hạ âm và tai người không nghe được.
B. âm nghe được (âm thanh).
C. siêu âm và tai người không nghe được.
D. siêu âm và tai người nghe được.

Câu 15. Đặt một hiệu điện thế không đổi U vào hai đầu một đoạn mạch tiêu thụ điện năng thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch là I. Trong khoảng thời gian t, điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là 
[image: image42.wmf]A.

 Công thức nào sau đây đúng?
A. 
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Câu 16. Số proton có trong hạt nhân 
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A. 10.
B. 4.
C. 7.
D. 3.
Câu 17. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 
[image: image48.wmf]C.

 Điều kiện để trong đoạn mạch có cộng hưởng điện là
A. 
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Câu 18. Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng 
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. Khoảng cách 2 bụng sóng liên tiếp là
A. 
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Câu 19. Điện áp 
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 có giá trị cực đại là
A. 60
[image: image59.wmf]2
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B. 120 V.


C.  120
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D. 60V

Câu 20. Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là
A. 
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Câu 21. Sóng cơ không truyền được trong
A. chân không.
B. sắt.
 C. không khí.
   D. nước.
Câu 22. Sự phát sáng của nhiều chất rắn có đặc điểm là ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích. Sự phát này gọi là
A. Sự tán sắc ánh sáng.
B. Sự giao thoa ánh sáng.

C. Sự nhiễu xạ ánh sáng.
D. Sự lân quang.
Câu 23. Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H. Trong khoảng thời gian 0,05 s, dòng điện trong cuộn cảm có cường độ giảm đều từ 2 A xuống 0 thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là
A. 4V. 
B. 0,4 V.                           C. 0,02 V.                              D. 8 V.
Câu 24. Hai khe Iâng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60
[image: image65.wmf]m

m. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có:
A. vân sáng bậc 2.
           B. vân sáng bậc 3.
      C. vân tối thứ  2.
              D. vân tối thứ 3.

Câu 25. Hạt nhân 
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 có độ hụt khối bằng 
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A. 
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Câu 26. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200g và lò xo nhẹ có độ cứng 80N/m. Con lắc dao động điều hòa phương ngang với biên độ 4cm. Độ lớn gia tốc của vật ở biên là
    A. 80cm/s2

          B. 1600cm/s2
                  C. 600 cm/s2
            D. 1200cm/s2

Câu 27. Một mạch LC ℓí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
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 và một tụ có điện dung 
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. Sau khi kích thích cho mạch dao động, chu kì dao động của mạch ℓà:
A. 8.10-4 s 
B. 8.10-6 s 
C. 4.10-6 s 
D. 4.10-4 s

Câu 28. Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung 
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 . Dung kháng của tụ điện là 
A. 795 
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            B. 200 
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     C. 1258 
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D. 100 
[image: image80.wmf]W
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Câu 29. Giới hạn quang điện của kim loại là 350 nm. Công thoát êlectron khỏi kim loại này là
A. 3,55 eV.
B. 7,64 eV.
C. 4,78 eV.
D. 7,09 eV.

Câu 30. Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz và tốc độ truyền âm trong nước là 1450 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược pha là
  A. 2 m.
B. 0,25 m.
C. 1,5 m.
D. 1 m.
Câu 31. Một đoạn mạch gồm một tụ điện có điện dung 
[image: image81.wmf]0,4
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 mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  
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 và một điện trở thuần R. Dòng điện chạy qua mạch có phương trình 
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. Điện áp cực đại hai đầu mạch là 50V. Giá trị điện trở R của mạch bằng
A. 10
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B. 20
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C. 30
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 D. 40
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Câu 32. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bước sóng của ánh sáng bằng 
[image: image88.wmf]l

, khoảng cách từ hai khe đến màn là 
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. Biết khi khoảng cách giữa hai khe là 
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 thì khoảng vân bằng 3mm. Khi khoảng cách giữa hai khe là 
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 thì khoảng vân là 4mm. Khi khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image92.wmf]a

 thì khoảng vân bằng
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Câu 33. Một vật có khối lượng m = 100 g, đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa được mô tả bởi đồ thị hình vẽ. Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật có giá trị là:
A. 10 N
B. 8 N
C. 6 N
D. 4 N
[image: image97.png]



Câu 34. Một sợi dây đàn hồi có 1 đầu cố định, một đầu tự do, trên dây có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 30 Hz, 50 Hz. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là
A. fmin = 5 Hz

B. fmin = 30 Hz
C. fmin = 10 Hz
D. fmin = 20 Hz       
	Câu 35. Một điện áp xoay chiều có đồ thị theo thời gian như hình vẽ. Đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C = 1/(2π) mF. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây L và ở hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng một nửa điện áp hiệu dụng trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng 
	[image: image98.png]uvy
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A. 720 W.
B. 180 W.
C. 360 W.
D. 560 W.

Câu 36: Mức năng lượng của nguyên tử Hidro có biểu thức 
[image: image99.wmf]2
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, n = 1, 2, 3..... Khi kích thích nguyên tử Hidro ở trạng thái L bằng cách hấp thụ một photon có năng lượng thích hợp thì e nhảy lên quỹ đạo dừng có bán kính bằng 6,25 lần bán kính quỹ đạo dừng ở trạng thái L. Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra sau đó là
     A. 0,095 
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       C. 0,9
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Câu 37: Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm. N đối xứng với M qua AB. Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là 
A. 0                                      B. 3                                         C. 2                                    D. 4

Câu 38. Chất phóng xạ pôlôni 
[image: image104.wmf]210
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 phát ra tia α và biến đổi thành chì 
[image: image105.wmf]206
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[image: image106.wmf]210
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 là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni 
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A. 
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Câu 39: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động là 1 J và lực đàn hồi cực đại là 10N. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q là đầu cố định của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn 
[image: image112.wmf]53

N là 0,1s. Quãng đường nhỏ nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4s xấp xỉ bằng 
A. 60 cm.

B. 45,4 cm.
C. 80,4. cm
  D. 115 cm.

Câu 40: Đặt điện áp u = 
[image: image113.wmf]1502cos100
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 60 
[image: image114.wmf]W

, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 
[image: image115.wmf]503

 V. Dung kháng của tụ điện có giá trị bằng  

A. 
[image: image116.wmf]603
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B. 
[image: image117.wmf]303
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C. 
[image: image118.wmf]153
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D. 
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Câu 1. Một dòng điện xoay chiều hình sin có cường độ cực đại là 
[image: image120.wmf]0

I

 và cường độ hiệu dụng là 
[image: image121.wmf]I

. Công thức nào sau đây đúng?

A. 
[image: image122.wmf]0

2

=

II


B. 
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C. 
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D. 
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Câu 2. Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình  
[image: image126.wmf]cos()

xAt

wj

=+

. Khi vật đi qua vị trí cân bằng thì độ lớn vận tốc của vật có giá trị là
A. 
[image: image127.wmf]A

w

.
B. 
[image: image128.wmf]0,5
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.                               C. 
[image: image129.wmf]2
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.                        D. 0.
Câu 3. Theo thuyết lượng tử ánh sáng, ánh sáng được tạo thành bởi các hạt gọi là 
A. electron.                            B. nơtrinô.
C. pôzitron.
D. phôtôn.
Câu 4. Ở nhiệt độ cao, hai hạt nhân Đơ-tê-ri (
[image: image130.wmf]2

1

H

) kết hợp với nhau thành hạt nhân Heli (
[image: image131.wmf]4

2

He

). Đây là
A. phản ứng nhiệt hạch.

B. phản ứng hóa học.


C. quá trình phóng xạ.

D. phản ứng phân hạch.
Câu 5. Hai dao động điều hòa cùng tần số có pha ban đầu là 
[image: image132.wmf]1

j

 và 
[image: image133.wmf]2
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. Hai dao động này ngược pha khi
A. 
[image: image134.wmf](

)

21

21

n

jjp

-=+

 với 
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.                         B. 
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C. 
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       D.  
[image: image140.wmf]21

1

2

3

n

jjp

æö

-=+

ç÷

èø

 với 
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Câu 6. Chọn câu trả lời sai. Trong sơ đồ khối của một máy phát vô tuyến điện, bộ phận có trong máy phát là
A. Mạch phát dao động cao tần.          
      B. Mạch biến điệu.
C. Mạch tách sóng.                                                              D. Mạch khuếch đại.
Câu 7. Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với
A. chính nó.  
B. chân không.
C. không khí. 
D. nước. 
Câu 8. Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Sóng điện từ có điện trường và từ trường tại một điểm luôn dao động ngược pha với nhau.
B. Sóng điện từ là sóng dọc.
C. Sóng điện từ có véc tơ cường độ điện trường 
[image: image142.wmf]E
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 và vec tơ cảm ứng từ 
[image: image143.wmf]B
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 luôn dao động cùng chiều nhau.
D. Sóng điện từ là sóng ngang.
Câu 9. Môt con lắc đơn chiều dài 
[image: image144.wmf]l

 đang dao động điều hòa với biên độ góc 
[image: image145.wmf](
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 Biên độ dao động của con lắc là
A. 
[image: image146.wmf]00
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image149.wmf]0
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Câu 10. Tia hồng ngoại  có cùng bản chất với tia nào sau đây?
A. Tia 
[image: image150.wmf]b
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.
B. Tia 
[image: image151.wmf]a

.
C. Tia X.
D. Tia 
[image: image152.wmf]b
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.
Câu 11. Một điện tích điểm 
[image: image153.wmf]q

 dương được đặt trong điện trường đều có cường độ điện trường 
[image: image154.wmf]E.

 Độ lớn lực điện 
[image: image155.wmf]F

 tác dụng lên điện tích được tính bằng công thức nào sau đây?
A. 
[image: image156.wmf]FqE
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B. 
[image: image157.wmf]2
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C. 
[image: image158.wmf]F2qE
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D. 
[image: image159.wmf]22
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Câu 12. Chiếu một chùm ánh sáng trắng, hẹp tới mặt bên của một lăng kính. Sau khi qua lăng kính, chùm sáng bị phân tách thành các chùm sáng có màu khác nhau. Đây là hiện tượng
A. phản xạ ánh sáng.

B. giao thoa ánh sáng.

C. nhiễu xạ ánh sáng.

D. tán sắc ánh sáng.
Câu 13. Một hệ dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?
A. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi.
B. Dao động cưỡng bức có biên độ phụ thuộc vào biên độ của lực cưỡng bức.
C. Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số dao động riêng của hệ.
D. Dao động cưỡng bức có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.
Câu 14. Âm có tần số nhỏ hơn 
[image: image160.wmf]16Hz

 được gọi là
A. hạ âm và tai người không nghe được.
B. âm nghe được (âm thanh).
C. siêu âm và tai người không nghe được.
D. siêu âm và tai người nghe được.
Câu 15. Đặt một hiệu điện thế không đổi U vào hai đầu một đoạn mạch tiêu thụ điện năng thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch là I. Trong khoảng thời gian t, điện năng tiêu thụ của đoạn mạch là 
[image: image161.wmf]A.

 Công thức nào sau đây đúng?
A. 
[image: image162.wmf]2
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D. 
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Câu 16. Số proton có trong hạt nhân 
[image: image166.wmf]7
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 là
A. 10.
B. 4.
C. 7.
D. 3.
Câu 17. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung 
[image: image167.wmf]C.

 Điều kiện để trong đoạn mạch có cộng hưởng điện là
A. 
[image: image168.wmf]2
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.
B. 
[image: image169.wmf]LC1
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.
C. 
[image: image170.wmf]2
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.
D. 
[image: image171.wmf]2LC1
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Câu 18. Trên một sợi dây đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng 
[image: image172.wmf]l

. Khoảng cách 2 bụng sóng liên tiếp là
A. 
[image: image173.wmf]2

l

.
B. 
[image: image174.wmf]4
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.
C. 
[image: image175.wmf]2
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.
D. 
[image: image176.wmf]l

.
Câu 19. Điện áp 
[image: image177.wmf](
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 có giá trị cực đại là
A. 60
[image: image178.wmf]2

V.


B. 120 V.


C.  120
[image: image179.wmf]2

 V.


D. 60V
Câu 20. Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là
A. 
[image: image180.wmf]12
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       C. 
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Câu 21. Sóng cơ không truyền được trong
A. chân không.
B. sắt.
 C. không khí.
   D. nước.
Câu 22. Sự phát sáng của nhiều chất rắn có đặc điểm là ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian nào đó sau khi tắt ánh sáng kích thích. Sự phát này gọi là
A. Sự tán sắc ánh sáng.
B. Sự giao thoa ánh sáng.

C. Sự nhiễu xạ ánh sáng.
D. Sự lân quang.
Câu 23. Một cuộn cảm có độ tự cảm 0,2 H. Trong khoảng thời gian 0,05 s, dòng điện trong cuộn cảm có cường độ giảm đều từ 2 A xuống 0 thì suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn cảm có độ lớn là
A. 4V. 
B. 0,4 V.                           C. 0,02 V.                              D. 8 V.
Câu 24. Hai khe Iâng cách nhau 3mm được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60
[image: image184.wmf]m

m. Các vân giao thoa được hứng trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2 mm có:
A. vân sáng bậc 2.
           B. vân sáng bậc 3.
      C. vân tối thứ 2.
              D. vân tối thứ 3.

Câu 25. Hạt nhân 
[image: image185.wmf]14
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 có độ hụt khối bằng 
[image: image186.wmf]0,1131u

. Biết 
[image: image187.wmf]2
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. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
[image: image188.wmf]14
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 là
A. 
[image: image189.wmf]7,53 MeV

.
B. 
[image: image190.wmf]7,78MeV

.
C. 
[image: image191.wmf]105,35MeV

.
D. 
[image: image192.wmf]106,28MeV

.
Câu 26. Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 200g và lò xo nhẹ có độ cứng 80N/m. Con lắc dao động điều hòa phương ngang với biên độ 4cm. Độ lớn vận tốc cực đại  là
A. 1600cm/s.  


B. 0,2 cm/s.
                  C. 80cm/s.
                           D. 320cm/s.

Câu 27. Một mạch LC ℓí tưởng gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
[image: image193.wmf]3
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 và một tụ có điện dung 
[image: image194.wmf]9
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. Sau khi kích thích cho mạch dao động, chu kì dao động của mạch ℓà:

A. 8.10-4 s 
B. 8.10-6 s 
C. 4.10-6 s 
D. 4.10-4 s
Câu 28. Đặt một điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu một đoạn mạch chỉ chứa tụ điện có điện dung 
[image: image195.wmf]4
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 . Dung kháng của tụ điện là 
A. 795 
[image: image196.wmf]W

.

            B. 200 
[image: image197.wmf]W

.

     C. 1258 
[image: image198.wmf]W

.

D. 100 
[image: image199.wmf]W

.
Câu 29. Giới hạn quang điện của kim loại là 350 nm. Công thoát êlectron khỏi kim loại này là
A. 3,55 eV.
B. 7,64 eV.
C. 4,78 eV.
D. 7,09 eV.

Câu 30. Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725 Hz và tốc độ truyền âm trong nước là 1450 m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước dao động ngược pha là
  A. 2 m.
B. 0,25 m.
C. 1,5 m.
D. 1 m.
Câu 31. Một đoạn mạch gồm một tụ điện có điện dung 
[image: image200.wmf]0,4
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 mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  
[image: image201.wmf]100
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 và một điện trở thuần R. Dòng điện chạy qua mạch có phương trình 
[image: image202.wmf](
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. Điện áp cực đại hai đầu mạch là 50V. Giá trị điện trở R của mạch bằng
A. 10
[image: image203.wmf].
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B. 20
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C. 30
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 D. 40
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Chọn B

Câu 32. Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bước sóng của ánh sáng bằng 
[image: image208.wmf]l

, khoảng cách từ hai khe đến màn là 
[image: image209.wmf]D

. Biết khi khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image210.wmf]2
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 thì khoảng vân bằng 3mm. Khi khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image211.wmf]3
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 thì khoảng vân là 4mm. Khi khoảng cách giữa hai khe là 
[image: image212.wmf]a

 thì khoảng vân bằng

A. 
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Chọn A

Câu 33. Một vật có khối lượng m = 100 g, đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa được mô tả bởi đồ thị hình vẽ. Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật có giá trị là:

A. 10 N
B. 8 N



C. 6 N
D. 4 N
[image: image222.png]
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Từ đồ thị ta có: 
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Phương trình dao động của vật có đồ thị 
[image: image224.wmf](
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Vì x1 vuông pha x2 nên ta có dao động tổng hợp có biên độ: 
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Chọn A
Câu 34. Một sợi dây đàn hồi có 1 đầu cố định, một đầu tự do, trên dây có sóng dừng với hai tần số liên tiếp là 30 Hz, 50 Hz. Tần số nhỏ nhất để có sóng dừng trên dây là
             A. fmin = 5 Hz

B. fmin = 30 Hz
C. fmin = 10 Hz
D. fmin = 20 Hz
Hướng dẫn
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 Chọn C

	Câu 35. Một điện áp xoay chiều có đồ thị theo thời gian như hình vẽ. Đặt điện áp đó vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C = 1/(2π) mF. Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây L và ở hai đầu tụ điện bằng nhau và bằng một nửa điện áp hiệu dụng trên điện trở R. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó bằng 
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A. 720 W.
B. 180 W.
C. 360 W.
D. 560 W.
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Từ đồ thị thì ta thấy: 
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 Mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng: 
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Chọn C

Câu 36: Mức năng lượng của nguyên tử Hidro có biểu thức 
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, n = 1, 2, 3..... Khi kích thích nguyên tử Hidro ở trạng thái L bằng cách hấp thụ một photon có năng lượng thích hợp thì e nhảy lên quỹ đạo dừng có bán kính bằng 6,25 lần bán kính quỹ đạo dừng ở trạng thái L. Bước sóng nhỏ nhất của bức xạ mà nguyên tử có thể phát ra sau đó là
A. 0,095 
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Chọn A
Câu 37: Tại 2 điểm A, B cách nhau 13cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1,2cm. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm. N đối xứng với M qua AB. Số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là 
A. 0                  B. 3                    C. 2                  D. 4

Hướng dẫn
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Số đường hyperbol cực đại cắt MN bằng số điểm cực đại trên CD

+ Ta có AM – BM = AC – BC = 7cm

     Và AC + BC = AB = 13cm suy ra AC = 10cm

+ Ta lại có   AM2 – AD2 = BM2 – DB2
     Và DB = AB – AD suy ra AD = 11,08cm

+ Xét một điểm bất kì trên AB, điều kiện để điểm đó cực đại là :

d2 –d1 = kλ; d2 + d1 = AB => d2 = (AB + kλ)/2

+ số điểm cực đại trên AC là: 
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 => có 16 điểm cực đại

+ số cực đại trên AD: 
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=> có 18 điểm cực đại

Vậy trên CD có 18 – 16 = 2 cực đại, suy ra có 2 đường hyperbol cực đại cắt MN.    
Chọn C

Câu 38. Chất phóng xạ pôlôni 
[image: image249.wmf]210
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 phát ra tia α và biến đổi thành chì 
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. Cho chu kì bán rã của 
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 là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm t1, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni 
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 và số hạt nhân chì trong mẫu là


A. 
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+ Số hạt nhân Pb được tạo ra bằng số hạt nhân Po đã phân rã nên: 
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+ Thay T = 138 ngày vào phương trình trên ta được: t 1 = 276 ngày

( t2 = 552 ngày

+ Tại thời điểm t2 thì: 
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Chọn A

Câu 39: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động là 1 J và lực đàn hồi cực đại là 10N. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q là đầu cố định của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp Q chịu tác dụng lực kéo của lò xo có độ lớn 
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N là 0,1s. Quãng đường nhỏ nhất mà vật nhỏ của con lắc đi được trong 0,4s xấp xỉ bằng 
A. 60 cm.

B. 45,4 cm.
C. 80,4. cm
  D. 115 cm.
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Chọn B
Câu 40: Đặt điện áp u = 
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 (V) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 60 
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, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản tụ điện bằng một dây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây và bằng 
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 V. Dung kháng của tụ điện có giá trị bằng  

A. 
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Khi nối 2 đầu C bằng dây dẫn, mạch chỉ còn RLr. Gọi góc
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Thay vào (1): 
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Chọn B

------------------------ HẾT ------------------------
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